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Câu 1: Những học sinh đạt giải cao trong các kì thi chon học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học, điều này thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Quyền bình đẳng.	B. Quyền học tập.
	C. Quyền được ưu tiên.	D. Quyền phát triển.
Câu 2: Công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ tổ chức nào là thực hiện
	A. việc thẩm vấn.		B. việc định danh.	
	C. quyền khiếu nại.		D. quyền tố cáo.
Câu 3: Một trong những nội dung quyền học tập của công dân là mọi công dân đều được
	A. học thường xuyên, học suốt đời.	B. học vượt cấp, vượt lớp.
	C. chuyển nhượng bản quyền tác giả.	D. chuyển nhượng bản quyền sáng chế.
Câu 4: Hành vi tự ý mở điện thoại của người khác để đọc tin nhắn là xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Quyền dân chủ cơ bản trong cuộc sống.
	B. Quyền tự do ngôn luận trong đời sống xã hội.
	C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự.
	D. Quyền bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại.
Câu 5: Trường THPT A chọn một số học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng tham gia hội thi tài năng. Trường A đã thực hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển?
	A. Quyền được hưởng đời sống tinh thần.
	B. Quyền được đãi ngộ.
	C. Quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng.
	D. Quyền được hưởng đời sống vật chất.
Câu 6: Trong đợt tiếp xúc với cử tri thành phố Z, ông E đã bày tỏ quan điểm của mình về quy trình bổ nhiệm nhân sự. Ông E đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Độc lập phán quyết.	B. Tham gia quản lí nhà nước.
	C. Tự do ngôn luận.	D. Xử lí thông tin.
Câu 7: Trong giờ sinh hoạt, bị lớp trưởng phê bình vì thường xuyên gây mất trật tự trong các buổi học nên K đã phản đối gay gắt và cho rằng lớp trưởng không được phép nói xấu mình trước tập thể. Vậy K đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Tự do thông tin.	B. Xâm phạm danh dự.
	C. Tự do ngôn luận.	D. Xâm phạm nhân phẩm.
Câu 8: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phải điều trị chấn thương cột sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý của anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
	A. Được ủy quyền.	B. Đại diện.	C. Bỏ phiếu kín.	D. Trung gian.
Câu 9: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc về quyền bí mật 
	A. nhà nước.	B. của công dân.
	C. công chức.	D. đời tư của cá nhân.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?
	A. Hưởng đời sống vật chất đầy đủ.		   B. Khuyến khích để phát triển tài năng.
	C. Nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.			   D.  Đăng kí sở hữu trí tuệ.
Câu 11: Công dân được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe là nội dung quyền được
	A. bảo vệ.	B. phát triển.	C. sáng tạo.	D. học tập.
Câu 12: Công dân được thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?
	A. Chứng kiến việc vận chuyển ma túy.
	B. Nhận quyết định đền bù chưa thỏa đáng.
	C. Thực hiện quy trình luân chuyển công tác.
	D. Phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà.
Câu 13: Công dân viết bài gởi đăng báo, trong đó bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nội dung này thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Quyền báo chí.	B. Quyền tự do ngôn luận.
	C. Quyền tham gia quản lí nhà nước.	D. Quyền sáng tạo của công dân.
Câu 14: Nhằm phát, hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân là mục đích của
	A. tố cáo.	B. khiếu nại.	C. xét xử.	D. chấp hành án.
Câu 15: Trường hợp nào dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
	A. Vui chơi, giải trí.	B. Sử dụng sáng kiến của người khác.
	C. Vẽ tranh nghệ thuật.	D. Viết bài gửi đăng báo.
Câu 16: Công dân có thể học những ngành nghề phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình. Điều này thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?
	A. Học thường xuyên, học suốt đời. 		   B. Quyền học không hạn chế.
	C. Được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.	   D. Học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 17: Công dân được quyền tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền
	A. học tập.	B. thẩm định.	C. đàm phán.	D. sáng tạo.
Câu 18: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế
	A. trực tiếp, thẳng thắn, thực tế, công bằng.
	B. công bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh.
	C. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
	D. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
Câu 19: Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm. Quy định này thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong bầu cử?
	A. Phổ thông.		B. Bình đẳng.	
	C. Trực tiếp.		D. Bỏ phiếu kín.
Câu 20: Học sinh Q thiết kế thành công khẩu trang phòng dịch đạt chuẩn, làm từ nguyên liệu hữu cơ, thoáng khí và thân thiện với môi trường. Học sinh Q đã thực hiện quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây?
	A. Chuyển giao quy trình công nghệ.	B. Tự do nghiên cứu khoa học.
	C. Đa dạng hóa các ngành nghề.	D. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Câu 21: Công dân có quyền học ở các loại hình trường lớp khác nhau như trường quốc lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Học tập.	B. Sáng tạo.	C. Tự do.	D. Phát triển.    
Câu 22: Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận tại các cuộc họp ở cơ quan, trường học, tổ dân phố bằng cách
	A. phát biểu ý kiến bất kỳ lúc nào.	B. trực tiếp phát biểu ý kiến.
	C. tự do phát biểu ý kiến.	D. gián tiếp phát biểu ý kiến.
Câu 23: Quyền được tự do tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật là nội dung của quyền nào dưới đây?
	A. Quyền phát minh, sáng chế.	B. Quyền cải tiến kĩ thuật.
	C. Quyền phát triển.	D. Quyền sáng tạo.
Câu 24: Thông qua bầu cử, ứng cử, nhân dân thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
	A. Gián tiếp.	B. Trực tiếp.	C. Tập trung.	D. Hình thức.
Câu 25: Theo quy định của pháp luật, quyền bầu cử không được áp dụng với người đang
	A. tham gia công tác biệt phái.	B. là đối tượng cần tố cáo.
	C. là đối tượng bị khiếu nại.	D. chờ thi hành án tử hình.
Câu 26: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, công dân đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
	A. quốc gia.	B. cả nước.	C. lãnh thổ.	D. cơ sở.
Câu 27: Theo pháp lệnh dân chủ ở phạm vi cơ sở, thì việc làm nào dưới đây dân bàn và quyết định trực tiếp?
	A. Xem xét đạo đức của cán bộ xã.		   B. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế.
	C. Xem xét hoạt động của Tòa án.		   D. Xây dựng quy ước, hương ước.
Câu 28: Hành vi tự ý vào nhà của người khác là xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân? 
	A. Tự  do về nơi ở, nơi cư trú.
	B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
	C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
	D.  Bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người
	A. không thể xâm phạm.	B. có thể xâm phạm.
	C. bảo vệ.	D. tôn trọng.
Câu 30: Việc làm nào dưới đây là đúng khi thể hiện quyền tự do ngôn luận?
	A. Cản trở không cho người khác phát biểu khi ý kiến trái với mình.
	B. Gửi tin cho chuyên mục bạn xem truyền hình trên đài VTC14.
	C. Tập trung đông người nói tất cả những gì mình muốn nói.
	D. Viết bài thể hiện nghi ngờ của bản thân về nhân cách của một người nào đó.
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